
THỨ GIỜ DẠY 
TIẾT 

THỨ 
MÔN TÊN BÀI 

NDĐC THEO CÔNG 

VĂN 3969 

HÌNH 

THỨC 

Hai 

(28/02) 

7h45 
24 Chào cờ 

Chủ điểm: Mừng Đảng 

mừng xuân 
 Online 

8h-8h35 
47 Tập đọc Vẽ về cuộc sống an toàn  Online 

9h25- 10h 
116 Toán Luyện tập  Online 

8h40-9h15  

24 

KT 

 

 
Bài 13: Chăm sóc rau, hoa 

Giảm xuống còn 1 

tiết. GV hướng dẫn 

việc chăm sóc rau, 

hoa HS tự thực hành ở 

nhà 

Online 

10h5- 10h40 
47 TA 

Unit 14: What does she 

look like? (3) 
 Online 

 
24 Đạo đức 

Giữ gìn các công trình công 

cộng(T2) 

Bài tập 4: Hướng dẫn 

HS tự học với sự hỗ trợ 

của cha mẹ 

Gửi 

video 

  
 Thể dục 

Bài 4. Động tác quay các 

hướng (Tiết 2) 
 

Gửi 

video 

 

Ba 

(1/3) 

8h-8h35  

43 
LTVC Câu kể Ai là gì? 

- Ghép thành chủ đề 

(4 tiết dạy trong 3 

tiết). Đặt được câu kể 

Ai là gì? Giảm bài tập 

1 - ý b (tr. 58), bài tập 

1 (tr. 62), bài tập 2 

(tr69), bài tập 1 - ý b 

(tr.78). 

Online 

8h40-9h15 117 

118 
Toán 

Phép trừ phân số ( Tiết 

1+tiết 2) 
 Online 

9h25- 10h 
43 KH 

Bài 47:Ánh sáng cần cho 

sự sống 
 online 

  

24 
CT 

Chính tả: Nhớ- viết: Chợ 

Tết- Họa sĩ Tô Ngọc Vân 
HS tự viết ở nhà  

  

47 
Thể dục 

Bài 4. Động tác quay các 

hướng (Tiết 3) 
 

Gửi 

video 

 

Tư 

(2/3) 

8h-8h35 
47 TLV 

LT xây dựng đoạn văn 

miêu tả cây cối 
 Online 

8h40-9h15 
47 Tin học 

Bài 4: Tạo hiệu ứng cho 

hình ảnh trong trang trình 

chiếu 

 online 

9h25- 10h 
119 Toán 

Luyện tập: Bài 3,4,5 

LTC: Bài 1,2 

Ghép- Không làm 

bài tập 1, bài tập 2 

(tiết Luyện tập) (tr. 

131). 

Online 

10h5- 10h40 
22 LỊCH SỬ Bài 20: Ôn tập 

Không tổ chức dạy 

bài ôn tập này 
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24 
KC 

KC được chứng kiến hoặc 

tham gia 
Đã dạy ghép tuần 22  

Năm 

(3/3) 

8h – 8h35 
48 Tập đọc Đoàn thuyền đánh cá 

HS tự học thuộc lòng 

ở nhà. 
Online 

8h40 – 9h15 
120 Toán LTC: bài 3,4,5 ( Tr 132)  Online 

9h 25- 10h 
48 LTVC 

Vị ngữ trong câu kể Ai là 

gì? 

- Ghép thành chủ đề 

(4 tiết dạy trong 3 

tiết). Đặt được câu kể 

Ai là gì? Giảm bài tập 

1 - ý b (tr. 58), bài tập 

1 (tr. 62), bài tập 2 

(tr69), bài tập 1 - ý b 

(tr.78). 

Online 

10h5 – 10h 

35 24 ÂN 

- Ôn tập bài hát Chim sáo. 

- Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 

5,6 

 Online 

 
 

 

24 
Địa lí 

Bài 22: Thành phố Cần Thơ 

 

Chuyển thành bài tự 

chọn. 
Gửi 

video 

 
48 TH 

Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình 

ảnh trong trang trình chiếu 
 

Gửi 

video 

  
     

Sáu 

(4/3) 

8h – 8h35 
48 TLV Tóm tắt tin tức 

Thay: Lập dàn ý bài 

văn MTCC 
Online 

8h40 – 9h15  

24 
TANN 

Unit 14: What happened in 

the story? 

 
 Online 

9h 25- 10h 
24 MT 

Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và 

trang trí đồ vật 
 

Gửi 

video 

10h5 – 10h 

35 48 KH 
Bài 48:Ánh sáng cần cho 

sự sống (Tiếp) 
 Online 

10h45-11h  

24 
HĐTT 

Dạy PT TNTT Bài 7: Phòng 

tránh tai nạn do điện giật và 

sét đánh. 

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần 

 Online 

  
48 TA 

Unit 15: When's Children's 

Day? (1) 
 

Gửi 

video 

Ngày 6 tháng  1  năm 2021  

                                                                    Tổ trưởng 

 

 

                                                             Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 

 

 


